
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 28B ngõ 230 Phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

860.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

29/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ QUÝ THIÊN AN

0108605875

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác ( không bao 
gồm kinh doanh vàng miếng)

4662

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn đá quý ( chỉ được kinh doanh khi Nhà nước 
cho phép ) 

4669

3. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Sửa chữa đồ trang sức bằng vàng, bạc

9529

4. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh ( không bao gồm kinh doanh 
vàng miếng)

4773(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ QUÝ THIÊN AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN AN PRECIOUS STONE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0969801793
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN DŨNG

Số nhà 631 đường 
Ngô Minh Loan, 
Phường Hợp 
Minh, Thành phố  
Yên Bái, Tỉnh 
Yên Bái, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

21.500 215.000.000 25,000

Tổng số 21.500 215.000.000 25,000

061052388

2 LÊ VIỆT DUY Khu Trần, 
Phường Hạp 
Lĩnh, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

51.600 516.000.000 60,000

Tổng số 51.600 516.000.000 60,000

125754715

3 PHẠM NGỌC 
DŨNG

Số nhà 117 Tổ 14, 
Phường Phố Mới, 
Thành phố Lào 
Cai, Tỉnh Lào 
Cai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.900 129.000.000 15,000

Tổng số 12.900 129.000.000 15,000

063315143

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125754715
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Trần, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Trần, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ VIỆT DUY Nam

08/09/1996 Kinh Việt Nam

10/02/2015 Công an Tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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